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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Văn sách 14 FC lão tướng 78-81 lại
thượng 5 0 0 0

2 Đạt kẹ 29 FC 3 Cốc 3 0 0 0

3 Trọng Khánh 7 FC Lão tướng PHÚ LỄ CẦN
KIỆM 3 0 0 0

4 Khắc Trường 8 FC U40 GẶP LÀ SAY 3 0 1 0

5 Văn sử 8 FC lão tướng 78-81 lại
thượng 3 0 0 0

6 Văn Cường 9 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 3 0 0 0

7 Cao phong 8 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 3 0 2 0

8 Kiều định 10 FC Lão tướng PHÚ LỄ CẦN
KIỆM 3 0 0 0

9 Hakimi 11 FC Trà Đá Yêu Nước 3 0 0 0

10 Đào Quặng trung 18 Lão tướng đam mê 3 0 1 0

11 Cường bi 9 FC 3 Cốc 3 0 0 0

12 Nguyễn Đức Mạnh Tráng 6 FC 1979 Hữu Bằng 2 0 0 0

13 Nguyễn Văn Tưởng 11 FC 1979 Hữu Bằng 2 0 0 0

14 Văn Dũng 7 FC Trà Đá Yêu Nước 2 0 0 0

15 Văn nhung 10 fc Lão tướng liên kết cần
kiệm 2 0 0 0

16 Kim mạnh 10 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 2 0 0 0

17 Duy dưỡng 14 FC Lão tướng PHÚ LỄ CẦN
KIỆM 2 0 0 0
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18 Hảo 25 FC 3 Cốc 2 0 0 0

19 Thắng 19 FC 3 Cốc 2 0 0 0

20 Xuân quyết 22 FC lão tướng lan khoa
bùng 2 0 0 0

21 Bá chiến 9 FC lão tướng lan khoa
bùng 1 0 0 0

22 Nguyễn Đình Trong 3 FC 1979 Hữu Bằng 1 0 0 0

23 Đình bình 5 FC lão tướng lan khoa
bùng 1 0 0 0

24 Khắc dũng 26 FC lão tướng lan khoa
bùng 1 0 1 0

25 Minh Phụng 10 FC U40 GẶP LÀ SAY 1 0 0 0

26 Văn Tiến 79 FC lão tướng lan khoa
bùng 1 0 0 0

27 Phan Văn Trường 79 FC 1979 Hữu Bằng 1 0 0 0

28 Chu Đôn 5 FC Trà Đá Yêu Nước 1 0 0 0

29 Huy Đạt 19 FC U40 GẶP LÀ SAY 1 0 1 0

30 Dũng Mạnh 11 FC U40 GẶP LÀ SAY 1 0 0 0

31 Thai mobile 10 FC Trà Đá Yêu Nước 1 0 0 0

32 Khương trọng 15 FC Lão tướng PHÚ LỄ CẦN
KIỆM 1 0 0 0

33 Đoàn Văn thức 8 fc Lão tướng liên kết cần
kiệm 1 0 0 0

34 Nguyễn điệp 9 FC LÃO TƯỚNG 1984
CHÀNG SƠN 1 0 0 0

35 Đình sinh 81 FC Trà Đá Yêu Nước 1 0 1 0

36 Văn nam 19 FC Trà Đá Yêu Nước 1 0 0 0

37 Đỗ Kiên 8 FC LÃO TƯỚNG 1984
CHÀNG SƠN 1 0 0 0
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38 Việt Thanh 18 FC 3 Cốc 1 0 1 0

39 Quy 21 FC 3 Cốc 1 0 0 0

40 Thế hải 3 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 1 0 1 0

41 Lương Thành 22 81 béo hữu bằng 1 0 1 0

42 Phú thư 11 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 1 0 0 0

43 Duy khoa 8 81 béo hữu bằng 1 0 0 0

44 Văn Trung 10 FC lão tướng 78-81 lại
thượng 1 0 0 0

45 Nguyễn trung Tiến 5 Lão tướng đam mê 1 0 0 1

46 Văn tuyết 14 fc Lão tướng liên kết cần
kiệm 0 0 1 0

47 Văn Thiên 16 81 béo hữu bằng 0 0 1 0

48 Kiều tiến 6 81 béo hữu bằng 0 0 1 0

49 Kiều ước 21 fc Lão tướng liên kết cần
kiệm 0 0 1 0

50 Phan văn Tuyến 019 Lão tướng đam mê 0 0 1 0

51 Chí Hùng 27 fc Lão tướng liên kết cần
kiệm 0 0 2 0

52 Trần Xuân Tài 19 Lão tướng đam mê 0 0 1 0

53 Viết Hùng 81 FC U40 GẶP LÀ SAY 0 0 2 0

54 Nguyễn khắc Mình 4 Lão tướng đam mê 0 0 1 0

55 Phan Lạc Quang 32 FC 1979 Hữu Bằng 0 0 1 0

56 Đặng Trung Quang 17 FC 1979 Hữu Bằng 0 0 1 0

57 Nguyễn Đình Quyền 12 FC 1979 Hữu Bằng 0 0 1 0

58 Khắc châu 7 FC lão tướng lan khoa
bùng 0 0 2 0
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59 Bá phương 3 FC lão tướng lan khoa
bùng 0 0 2 0

60 Văn trường 25 FC lão tướng 78-81 lại
thượng 0 0 1 0

61 Văn hướng 11 FC lão tướng 78-81 lại
thượng 0 0 1 0

62 Nam dậu 386 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 0 0 1 0

63 Quốc hội 333 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 0 0 1 0

64 Quốc kiên 5 Fc lão tướng Sampa vĩnh
lộc 0 0 1 0

65 Thành 1 FC 3 Cốc 0 0 1 0

66 Dũng = 13 FC 3 Cốc 0 0 1 0

67 Ba cao 8 FC Trà Đá Yêu Nước 0 0 1 0

68 Đặng Tuấn 85 FC LÃO TƯỚNG 1984
CHÀNG SƠN 0 0 1 0

Totla 78 0 37 1
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